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1 23/12/2025 25013916 THẠCH THỊ SA RƯƠNE ấp đại trường, Xã Tiểu Cần, Tỉnh Vĩnh Long 2.827.931

2.827.931

1 24/12/2025 25013997 NGÔ THIỆN NUÔI ẤP ĐAI TÈN, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 358.040

2 26/12/2025 25014116 LÊ HOÀNG THIỆN trà uông, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 165.160

3 30/12/2025 25014474 KIM THỊ VI VA ấp Cây Xoài, Xã Ngũ Lạc, Tỉnh Vĩnh Long 373.857

4 03/01/2026 26000216 NGUYỄN NGỌC THANH TÚ ẤP BÌNH TIỀN, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh 444.635

5 12/01/2026 26001166 HUỲNH LÝ THÀNH Ấp Thanh Nguyên A, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 2.420

6 16/01/2026 26001605 LÊ KIM CƯƠNG ẤP MỸ LONG, Xã Càng Long, Tỉnh Vĩnh Long 173.610

7 17/01/2026 26001690 NGUYỄN ÚT VÀNG HOÀ THỌ, Xã Ngọc Tố, Thành phố Cần Thơ 72.820

8 23/01/2026 26002289 HỒ VĂN PHÚC CHÁNH HỘI B, Xã Tiểu Cần, Tỉnh Vĩnh Long 116.075

9 26/01/2026 26002595 KIM THỊ QUỲNH ANH Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long 90.848

10 25/01/2026 26002499 NGUYỄN PHƯỚC LỢI ẤP PHÚ THỌ, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 378.400

11 28/12/2025 25014302 TRẦN NGỌC MINH CHÂU ÁP TÂN CHÁNH, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 500.000

12 31/12/2025 25014389 SƠN THỊ MỸ TRANH ẤP BẢY SÀO DƠI A, Xã Hàm Giang, Tỉnh Vĩnh Long 400.000

13 01/01/2026 26000030 NGUYỄN HẢI ĐĂNG Xã An Trường, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

14 01/01/2026 26000057 LƯ PHÚC THỊNH Ấp Ô Tre Nhỏ, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

15 09/01/2026 26000849 CON BÀ THẠCH THỊ HỒNG DUNG ấp Bổn Thanh, Xã Ngũ Lạc, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

16 15/01/2026 26001518 NGUYỄN OAN THƯƠNE NHƯ Ý Rạch Bót, Xã Long Hiệp, Tỉnh Vĩnh Long 1.000.000

17 16/01/2026 26001574 CON BÀ THẠCH THỊ MỸ DUNG GIỒNG ÔNG THÌN, Xã Trà Cú, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

18 29/01/2026 26002960 ĐOÀN THỊ DIỆU THIỆN Ngã Tư, Xã Hùng Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 345.033

19 31/01/2026 26003078 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH ĐẦU GIỒNG, Xã Tập Sơn, Tỉnh Vĩnh Long 1.829

20 31/01/2026 26003082 KIM THỊ THU NGÂN ấp Định Phú Tân, Xã Tân Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 2.097.365

21 31/01/2026 26003112 PHẠM THỊ DIỄM TRINH TƯỜNG TRÍ, Xã Trà Côn, Tỉnh Vĩnh Long 57.520

22 09/02/2026 26003938 ĐẶNG GIA MỸ khóm 2, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long 111.600

23 04/02/2026 26003475 LÊ THẢO NGHI khóm  minh thuận a, Xã Cầu Ngang, Tỉnh Vĩnh Long 169.850

24 10/02/2026 26004066 NGUYỄN AN NHIÊN ẤP KHÚC NGAY, Xã Hiệp Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 187.790

25 03/02/2026 25013316 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM ẤP TRÀ ON, Xã Tân An, Tỉnh Vĩnh Long 422.920
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26 30/01/2026 26003051 VÕ THỊ KIM TIỀN ấp phú mỹ, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 162.323

27 07/02/2026 26003787 LÊ NGUYỄN NHỰT ÂN Ấp Số 6, Xã Càng Long, Tỉnh Vĩnh Long 367.876

28 14/02/2026 26004461 NGUYỄN NGỌC THANH TRÀ LA BANG KINH, Xã Đôn Châu, Tỉnh Vĩnh Long 289.385

29 14/02/2026 26004452 NGUYỄN THIÊN KIM Khóm Láng Cháo, Phường Duyên Hải, Tỉnh Vĩnh Long 326.272

30 13/02/2026 25000050 NGUYỄN TRUNG KIÊN ẤP CÁI CỎ, Xã Long Vĩnh, Tỉnh Vĩnh Long 3.026

31 03/02/2026 26003436 KIM SU MÍT CỔ THÁP B, Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh Vĩnh Long 59.055

32 25/01/2026 26002487 THẠCH DƯƠNG CHÍ NHÂN GIỒNG LỨC, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

33 06/02/2026 26003742 HUỲNH CÔNG KHẢI CÀ TUM A, Xã Vinh Kim, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

34 13/02/2026 26004284 NGUYỄN THỊ KHÁNH VY Ấp Rạch Dừa, Xã Nhị Long, Tỉnh Vĩnh Long 1.000.000

35 18/02/2026 26004726 TRẦN MINH KHANG ẤP 10, Xã Cái Ngang, Tỉnh Vĩnh Long 1.000.000

36 27/02/2026 26005518 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG khóm 3, Phường Duyên Hải, Tỉnh Vĩnh Long 420.033

37 12/03/2026 26006914 HỒ NGUYỄN MINH ĐĂNG MỸ THẬP, Xã Mỹ Long, Tỉnh Vĩnh Long 309.703

38 21/03/2026 26007649 ĐẶNG GIA HÂN KHÓM 1, Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau 141.548

39 18/03/2026 26007440 NGUYỄN TOÀN THẮNG KHÓM 3, Xã Càng Long, Tỉnh Vĩnh Long 359.280

40 12/03/2026 26005196 THẠCH THỊ SA PHA Ấp Xóm Chùa, Xã Long Vĩnh, Tỉnh Vĩnh Long 153.400

41 28/03/2026 26008269 ĐOÀN NGỌC CHÂU MAI ấp bến chùa, Xã Hiệp Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 358.420

42 10/03/2026 26002173 SƠN THỊ BẢO THY KHU PHỐ 4, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang 100.000

43 22/03/2026 26007750 THẠCH ANH TUẤN SA BÌNH, Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

44 24/03/2026 26007847 NGUYỄN NGỌC KIM CƯƠNG khóm 2, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

45 03/04/2026 26008917 NGUYỄN MINH ĐẠT ẤP 5, Xã Long Thành, Tỉnh Vĩnh Long 198.700

46 25/04/2026 26010830 HÀ TRẦM GIA BẢO La Cà B, Xã Nhị Trường, Tỉnh Vĩnh Long 427.760

47 08/04/2026 26009298 HUỲNH NHẬT HUY khóm 6, Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long 154.600

48 11/04/2026 26009615 NGÔ THỊ QUY Định Phú Tân, Xã Tân Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 711.433

49 21/04/2026 26010427 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU ẤP 2, Xã Mỹ Long, Tỉnh Vĩnh Long 558.364

50 10/04/2026 26009461 THẠCH THỊ PHƯƠNG THẢO Khóm 7, Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh Vĩnh Long 641.400

51 29/03/2026 26008381 NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG AN ĐÔN CHỤM A, Xã Tập Sơn, Tỉnh Vĩnh Long 1.000.000

52 03/04/2026 26008923 VÕ QUANG NHẬT BÀ TRẦM, Xã Hưng Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

53 06/04/2026 26009097 KIM THỊ HUYỀN TRANG ấp nê có, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

54 22/04/2026 26007159 THẠCH KIM NGỌC TRÚC Ấp Thanh Xuyên, Xã Hàm Giang, Tỉnh Vĩnh Long 1.000.000

55 01/05/2026 26011263 NGUYỄN TẤN HUY ấp tư, Xã Mỹ Long, Tỉnh Vĩnh Long 114.809

56 27/04/2026 26010976 KIM QUANG NHẬT bầu sơn, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 300.000

57 02/05/2026 26011392 TRẦN VĂN PHÚ giồng lức, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 700.000

58 03/05/2026 26011431 NGUYỄN THÁI BÌNH ĐẦU GIỒNG, Xã Bình Phú, Tỉnh Vĩnh Long 400.000

59 02/05/2026 26011375 TRẦN YẾN NHƯ Khóm 1, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long 426.972
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60 16/05/2026 26012527 NGUYỄN GIA HÀO RẠCH SÂU, Xã Long Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 89.255

61 20/05/2026 26012800 TRỊNH TUYẾT TRÂN KHÓM 10, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long 136.491

62 23/05/2026 26013067 HỒ VĂN PHÚC ấp chánh hội b, Xã Hùng Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 608.004

63 16/05/2026 26012548 HUỲNH CHANH THI Ấp Giồng Đình, Xã Đại An, Tỉnh Vĩnh Long 61.433

64 18/05/2026 26012611 THẠCH NGỌC KHUÊ Ấp Tân Đại, Xã Tập Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 112.000

65 26/05/2026 26013325 LÊ THỊ THẢO Ấp Hồ Thùng, Xã Đông Hải, Tỉnh Vĩnh Long 742.122

66 31/05/2026 26013685 NGUYỄN CHÍ ANH Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh Vĩnh Long 138.045

67 30/05/2026 26013665 NGUYỄN PHÚC THỊNH ấp hiệp mỹ, Xã Cầu Ngang, Tỉnh Vĩnh Long 375.118

68 03/06/2026 26013935 NGUYỄN THỊ THANH LOAN Ấp Phú Tân, Xã Trung Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 188.900

69 13/06/2026 26014788 NGUYỄN HOÀNG HUY VĨNH YÊN, Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long 696.040

70 02/06/2026 26013915 NGUYỄN NGỌC THẢO VY CỒN CÒ, Xã Hưng Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 9.790

71 04/06/2026 26014075 NGUYỄN TUẤN ANH HOÀ THUẬN, Xã Trung Thành, Tỉnh Vĩnh Long 357.826

72 24/06/2026 26015703 KIM PHÚ QUÝ ấp xoài thum, Xã Trà Cú, Tỉnh Vĩnh Long 741.567

73 25/06/2026 26015807 THẠCH NGỌC QUÝ CHỢ TRÊN, Xã Tập Sơn, Tỉnh Vĩnh Long 196.400

74 21/06/2026 26015390 TRẦN THỊ KIM PHỤNG Ấp Ông Lãnh, Xã Vĩnh Xuân, Tỉnh Vĩnh Long 177.600

75 01/06/2026 26013824 SƠN HOÀI QUÝ Hoà Lạc A, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 1.000.000

76 11/06/2026 26014665 DƯƠNG MINH KHÔI Số 314/7 Khóm 10, Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

77 14/06/2026 26014830 SƠN THỦY CẨM TIÊN bích trì, Phường Hòa Thuận, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

78 20/06/2026 26015359 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Ấp An Quới, Xã Cù Lao Dung, Thành phố Cần Thơ 500.000

79 30/06/2026 26016132 VÕ MINH HÀ Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long 7.744

80 06/07/2026 26016535 ĐẶNG THỊ BẢO MY Ấp Trạm, Xã Tập Sơn, Tỉnh Vĩnh Long 78.200

81 02/07/2026 26016319 NGUYỄN QUỲNH LAM ẤP THANH MỸ, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 3.419

82 03/07/2026 26015587 PHAN THỊ TUYẾT NGÂN 136 Ấp Long Bình, Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long 136.229

83 03/07/2026 26016343 SƠN MINH HƯNG Ấp Sóc Ruộng, Xã An Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

84 07/07/2026 26016569 SU MỸ KIM NHƯ THẢO CHÀ VÀ, Xã Vinh Kim, Tỉnh Vĩnh Long 550.945

85 14/07/2026 26017070 ĐẶNG NGỌC THI Khóm 5, Xã Long Thành, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

86 14/07/2026 25012747 DƯƠNG THỊ BÉ GƯƠNG Xã Mỹ Long, Tỉnh Vĩnh Long 48.550

87 17/07/2026 26017334 DƯƠNG THỊ MỸ TRINH Khóm 1, Phường Trường Long Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

88 20/07/2026 26017493 HUỲNH THỊ THANH NGUYỆT Khóm 1, Phường Hòa Thuận, Tỉnh Vĩnh Long 48.200

89 15/07/2026 26016696 KIM HOÀNG LONG Ấp Đôn Chụm A, Xã Tập Sơn, Tỉnh Vĩnh Long 115.000

90 14/07/2026 26016942 LÊ QUANG TUẤN MỸ LONG, Xã Càng Long, Tỉnh Vĩnh Long 111.200

91 28/07/2026 26018047 LÊ VIỆT MỸ TRÂN Ấp Chông Nô 3, Xã An Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

92 24/07/2026 26017762 MANG QUỐC KHÁNH CÓS XOÀI, Xã Nhị Trường, Tỉnh Vĩnh Long 24.477

93 24/07/2026 26017789 NGUYỄN THỊ BÉ NGỌC xóm 1, Phường Đồng Xoài, Tỉnh Đồng Nai 122.700
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94 21/07/2026 26014449 NGUYỄN THỊ KHẢ HÂN Ấp Trung Hòa 1, Xã Hiếu Phụng, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

95 20/07/2026 26017519 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Số 247 Tổ 15 Tân Quới Hưng, P.Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long 48.200

96 09/07/2026 26016761 PHẠM THỊ MỸ NGỌC Cây Ổi, Xã Tập Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 372.842

97 13/07/2026 26016977 THẠCH THANH TÚ Ấp Giồng Lớn, Xã Cầu Kè, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

98 20/07/2026 26017463 THẠCH THỊ SA THI Ấp Xoài Lơ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Tỉnh Vĩnh Long 103.350

99 16/07/2026 26017247 THẠCH THỊ SIÊNG Ấp Ô Trôm, Xã Tập Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

100 18/07/2026 26017359 THÁI THIÊN KIM Cồn Cù, Xã Đông Hải, Tỉnh Vĩnh Long 343.600

101 24/07/2026 26017795 TÔ KIM NGÂN Ấp Trà Kháo, Xã Cầu Kè, Tỉnh Vĩnh Long 78.200

102 20/07/2026 26017456 TRẦN THỊ THU TÂM Ấp I, Xã Mỹ Long, Tỉnh Vĩnh Long 66.700

103 03/07/2026 26016354 NGUYỄN NGỌC KHẢ HÂN Ấp Chợ, Xã Tập Sơn, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

104 07/07/2026 26016580 SƠN NGUYỄN TRÀ MY Ấp 3, Xã An Trường, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

105 08/07/2026 26016697 KIÊN THỊ HỒNG THẢO Ấp 4, Xã Phong Thạnh, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

106 08/07/2026 25013227 NGUYỄN TRÍ THIỆN PHÚ THỌ 1, Xã Tiểu Cần, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

107 09/07/2026 26016726 NGUYỄN LÊ HOÀNG NGUYÊN Ấp Kinh Xáng, Xã Tập Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

108 09/07/2026 26016753 NGUYỄN GIA HÂN Ấp Rạch Ngựa, Xã Long Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

109 10/07/2026 26015092 TRỊNH BẢO NGỌC Ấp Đầu Giồng A, Xã Tập Sơn, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

110 13/07/2026 26017015 DIỆP THIÊN LỘC ẤP 4, Xã Tiểu Cần, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

111 19/07/2026 26017421 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NGÂN HOÀ HẢO, Xã Hưng Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

112 20/07/2026 26017465 THẠCH PHIA RÀ Ấp Ba So, Xã Nhị Trường, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

113 24/07/2026 26017793 NGUYỄN CÔNG DANH Ấp Hiếu Hạnh, Xã Hiếu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

114 24/07/2026 26017833 LÂM KHẢI MINH Ấp Giồng Tranh, Xã Tập Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

115 30/07/2026 26018215 LƯU THỊ BÉ BI Khu Vực 2, Phường Ngã Năm, Thành phố Cần Thơ 148.200

116 31/07/2026 26018276 QUÁCH THỊ SOM Ấp Cà Hom, Xã Hàm Giang, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

117 30/07/2026 26018077 VÕ MINH KHOA Ấp Bà Tình, Xã Long Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

118 31/07/2026 26018271 SƠN THANH TRÍ KIM CÂU, Xã Vinh Kim, Tỉnh Vĩnh Long 123.271

119 30/07/2026 26015880 TRANG HOÀNG ANH Ấp Trà Cuôn, Xã Vinh Kim, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

120 31/07/2026 26018319 ĐẶNG LÊ ANH THƯ Ấp Giồng Mới, Xã Tiểu Cần, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

121 31/07/2026 26018321 THẠCH THỊ KIỀU Ấp Thông Thảo, Xã Cầu Kè, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

122 03/08/2026 26018420 MAI THỊ KIM TIỀN Xã Tam Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 125.272

123 10/08/2026 26019028 LÊ ĐẶNG VINH HIỂN Ấp Phú Phong 3, Xã Bình Phú, Tỉnh Vĩnh Long 77.500

124 09/08/2026 26018897 LÊ NGUYỄN TRANG ANH ấp Trung, Xã Nhị Long, Tỉnh Vĩnh Long 54.272

125 05/08/2026 26018601 LÝ THỊ THIA VY Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh Vĩnh Long 287.200

126 10/08/2026 26018977 NGÔ THỊ THANH NGA Cao Một, Xã Tân Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 48.200

127 06/08/2026 26018710 PHAN THỊ NÊN Xã Long Vĩnh, Tỉnh Vĩnh Long 148.200
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128 10/08/2026 26019004 SƠN THỊ PHƯƠNG TRANG Khóm 15, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long 118.550

129 05/08/2026 26018624 THẠCH LÂM ANH Ấp Đai Tèn, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 55.750

130 05/08/2026 26018644 THẠCH THỊ LAN Xã Tam Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 63.900

131 03/08/2026 26018484 TRẦM NGỌC KHẢ HÂN Ấp Lạc Thạnh A, Xã Ngũ Lạc, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

132 17/08/2026 26016535 ĐẶNG THỊ BẢO MY Ấp Trạm, Xã Tập Sơn, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

133 17/08/2026 26019543 LÊ THỊ NGỌC LOAN Ấp Đai Tèn, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 48.200

134 13/08/2026 26019244 NGHI LAN THẢO Ấp Trà Kháo, Xã Cầu Kè, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

135 17/08/2026 26019533 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP Ấp Chông Nô 1, Xã An Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

136 13/08/2026 26019223 VÕ THỊ THÚY LIỀM Ấp Giồng Giá, Xã Hòa Minh, Tỉnh Vĩnh Long 63.900

137 18/08/2026 26018987 TRẦN THỊ NGỌC NGA Ấp Bà Nhì, Xã Đôn Châu, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

138 19/08/2026 26019673 CHÂU THỊ TRƯNG Trì Phong, Xã Hưng Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 18.900

139 19/08/2026 26019679 TRƯƠNG THỊ THÚY HUYÊN Ấp Trung Tiến, Xã Hùng Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 177.500

140 24/08/2026 26019975 THẠCH THỊ HIỀN Ấp Xoài Thum, Xã Trà Cú, Tỉnh Vĩnh Long 133.900

141 26/08/2026 26019808 NGÔ THỊ QUYÊN Ấp Long Hưng 2, Xã Hòa Minh, Tỉnh Vĩnh Long 177.500

142 21/08/2026 26019841 THẠCH TRỌNG cây xoài, Xã Ngũ Lạc, Tỉnh Vĩnh Long 1.356.021

143 27/08/2026 26020226 SƠN THỊ SA KHONE Ấp Sóc Ớt, Xã Ngũ Lạc, Tỉnh Vĩnh Long 65.650

144 25/08/2026 26020129 LÊ BÁ AN Ấp Vàm Bắc Trang, Xã Lưu Nghiệp Anh, Tỉnh Vĩnh Long 1.325

145 03/09/2026 26020732 LÊ THỊ CẨM GIANG Ấp Ô Tre Lớn, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

146 04/09/2026 26020790 NGUYỄN THỊ DIỆU Ấp Bình Hội, Xã Tân An, Tỉnh Vĩnh Long 77.500

147 03/09/2026 26020727 NGUYỄN THỊ THỦY Ấp Xẻo Cạn, Xã Phong Thạnh, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

148 04/09/2026 26020816 PHẠM THỊ ANH THƯ Ấp Rạch Mát, Xã Nhị Long, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

149 04/09/2026 26020813 THẠCH THỊ THU THẢO Ấp Căn Nom, Xã Nhị Trường, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

150 01/09/2026 26020541 TRẦN GIA HÂN khóm 24, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long 131.000

151 23/08/2026 26019944 VÕ NGUYÊN THIÊN KIM Ấp Huyền Hội, Xã Tân An, Tỉnh Vĩnh Long 416.826

152 04/09/2026 26020792 VÕ THỊ HUỲNH HƯƠNG Ấp Cây Xoài, Xã Ngũ Lạc, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

153 06/08/2026 26018754 HUỲNH THANH NGÂN Khóm 5, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

154 10/08/2026 26002764 ĐOÀN NGUYỄN THIÊN DI LONG HOÀ, Xã Nhị Long, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

155 11/08/2026 26018254 DƯ QUỐC TOÀN Đa Cần, Phường Hòa Thuận, Tỉnh Vĩnh Long 200.000



STT Ngày thu Mã BN Tên bệnh nhân Địa Chỉ Số Tiền

156 11/08/2026 26019086 THẠCH MÔ NI Ấp Ô Tưng A, Xã Cầu Kè, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

157 13/08/2026 26019255 TẠ NGUYỄN GIA MINH Ấp Ô Rung, Xã Tập Sơn, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

158 19/08/2026 26019703 THẠCH NGỌC QUÝ Bình La, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

159 20/08/2026 26019182 NGUYỄN THỊ HỒNG GÁI Ấp Nhứt A, Xã Mỹ Long, Tỉnh Vĩnh Long 700.000

160 20/08/2026 26019759 NGUYỄN VĂN TÀI Ấp Cây Da, Xã Long Hữu, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

161 22/08/2026 26005018 HUỲNH TẤN PHÁT 32/19B khu phố Tân Phước, P.Bảy Hiền, Tp Hồ Chí Minh 100.000

162 25/08/2026 26020105 TIÊU KIỀU NGÂN Ấp Đa Cần, Phường Hòa Thuận, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

163 26/08/2026 26020198 PHAN KHÁNH MINH Ấp Cồn Cù, Xã Đông Hải, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

164 26/08/2026 26020201 ĐẶNG THỊ BẢO TRÂN Ấp Rạch Rô 2, Xã Nhị Long, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

165 27/08/2026 25005514 LƯ MINH HUY 1, Xã Trà Cú, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

166 27/08/2026 26020244 PHẠM NGUYỄN MỘNG TUYỀN Ấp Cây Cách, Xã Bình Phú, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

167 27/08/2026 26009894 NGUYỄN NGỌC DUYÊN Ấp Tân Hạnh, Xã Bình Phú, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

168 28/08/2026 25005900 THẠCH THỊ YẾN NHI Hoà Lạc A, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

169 06/09/2026 26020933 HÀ THỊ DIỆU HƯƠNG TRÀ UÔNG, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 131.000

170 03/09/2026 26020752 MAI DIỆU LINH ấp cái bát, Xã Phú Tân, Tỉnh Cà Mau 17.185

171 11/09/2026 26021304 DƯƠNG HỒNG TƯƠI Ấp Rạch Đập, Xã Nhị Long, Tỉnh Vĩnh Long 137.000

172 14/09/2026 26021495 HỒ NGUYÊN MAI HƯƠNG Xã Vĩnh Thành, Tỉnh Vĩnh Long 16.210

173 15/09/2026 26021625 NGUYỄN THỊ DUNG Ấp Trại Luận, Xã Nhị Long, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

174 14/09/2026 26020986 NGUYỄN THỊ THÙY MỴ Ấp Cây Xoài, Xã Ngũ Lạc, Tỉnh Vĩnh Long 1.200

175 11/09/2026 26021293 SƠN THỊ NGỌC HẰNG ., Xã Nhị Trường, Tỉnh Vĩnh Long 78.200

176 14/09/2026 26021519 THẠCH THỊ CHI Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

177 15/09/2026 26021599 TRẦN THỊ NGỌC QUI Ấp Hòa Hảo, Xã Hưng Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

178 11/09/2026 26021295 VÕ THỊ KIM TUYỀN Ấp Nhuệ Tứ B, Xã Hàm Giang, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

179 21/09/2026 26022204 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG Ấp Đa Hòa, Xã Hưng Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 62.850

180 25/09/2026 26022607 LÊ HUYỀN TRÂN Thanh Mỹ, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 914.276

181 27/09/2026 26022690 NGUYỄN NGỌC THANH TOÀN Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh Vĩnh Long 25.760

182 26/09/2026 26022657 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Ấp Bà Tình, Xã Long Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 450.000



STT Ngày thu Mã BN Tên bệnh nhân Địa Chỉ Số Tiền

183 25/09/2026 26022507 THẠCH THỊ SA ĐI Ấp Nguyệt Lãng C, Xã Bình Phú, Tỉnh Vĩnh Long 109.700

184 03/09/2026 26018339 THẠCH NHÂN KHÁNH DUY ấp Trà Cú, Xã Hàm Giang, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

185 03/09/2026 26020714 LÊ HOÀNG LONG Xã Long Hòa, Xã Long Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

186 07/09/2026 26002328 NGUYỄN THỊ THẢO VY Ấp Chánh Hội B, Xã Hùng Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

187 08/09/2026 26021089 NGUYỄN NHẬT LAN VY Ngô Văn Kiệt, Xã Tập Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

188 09/09/2026 26021126 NGUYỄN TƯỜNG VY ẤP BÌNH TỊNH B, Xã Bình Phước, Tỉnh Vĩnh Long 104.000

189 10/09/2026 26021241 THẠCH NGỌC ANH VỦ Ấp Bình La, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

190 10/09/2026 26020679 TRẦN TUẤN PHÁT Ấp Kênh Xáng, Xã Hưng Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

191 11/09/2026 26021306 HÀ HOÀNG HUY Ấp Trà On, Xã Tân An, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

192 11/09/2026 25001748 NGUYỄN VŨ SƠN Ấp Bờ Còng, Xã Càng Long, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

193 14/09/2026 26021494 THẠCH LÂM MỸ NGỌC ấp trà nóc, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

194 14/09/2026 25000250 LÊ GIA BẢO mỹ phú, Xã Càng Long, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

195 14/09/2026 26021537 ĐẶNG TRẦN NGỌC NGÂN Ấp Vang Nhứt, Xã Hưng Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

196 14/09/2026 25002928 LÊ TRẦN BẢO NGỌC Ấp Trà Ốt, Xã Tam Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

197 14/09/2026 26021580 CON BÀ THẠCH THẾ MỸ TIÊN Hạnh Mỹ, Xã Mỹ Long, Tỉnh Vĩnh Long 500.000

198 15/09/2026 26021670 THẠCH THỊ NGỌC ANH Hòa Lạc B, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

199 16/09/2026 25000174 LÂM MINH HIẾU ẤP HẠ, Xã Nhị Long, Tỉnh Vĩnh Long 150.000

200 17/09/2026 26021845 TRẦM HOÀNG AN Ấp Nhơn Hòa, Xã Tân Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

201 18/09/2026 25006700 PHAN TRẦN TƯỜNG VY Ấp Kinh A, Xã Tân An, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

202 18/09/2026 26005605 NGUYỄN BẢO LÂM số 4, Xã Càng Long, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

203 18/09/2026 26021962 KIM THÁI THU GIÀU Cây Hẹ, Xã Tiểu Cần, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

204 21/09/2026 26022146 TRẦN LÂM AN KHANG Ấp Tường Nhơn, Xã Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

205 22/09/2026 26022283 THẠCH THỊ AN NHI Ấp Đầu Giồng A, Xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

206 22/09/2026 26004640 THẠCH THỊ NGỌC TRINH ấp 5, Xã Tiểu Cần, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

207 28/09/2026 26022804 HUỲNH THỊ DIỄM Ấp Thạnh Tây, Xã Lộc Tấn, Tỉnh Đồng Nai 148.200

208 29/09/2026 26022911 PHẠM THỊ YẾN NHI Ấp Cầu Tam Bình, Xã Mỹ Lệ, Tỉnh Tây Ninh 81.000
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209 28/09/2026 26022870 THẠCH THỊ SIÊU Ba So, Xã Nhị Trường, Tỉnh Vĩnh Long 148.200

210 16/09/2026 26021759 NGUYỄN MINH KHÔI ấp Ba Xoài, Xã An Cư, Tỉnh An Giang 500.000

211 18/09/2026 26021759 NGUYỄN MINH KHÔI ấp Ba Xoài, Xã An Cư, Tỉnh An Giang 500.000

212 23/09/2026 26022369 HUỲNH NGỌC LAN ANH Khóm 1, Phường Trường Long Hòa, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

213 24/09/2026 26022475 NGUYỄN NGỌC GIA NGHI Ấp Tất Vinh, Xã Bình Phú, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

214 24/09/2026 26005678 NGUYỄN TRUNG KIÊN CÁI CỎ, Xã Long Vĩnh, Tỉnh Vĩnh Long 100.000

215 25/09/2026 26022536 THẠCH NGỌC LIÊM Ấp Chợ, Xã Tập Ngãi, Tỉnh Vĩnh Long 200.000

         55.497.996 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

                    Ngô Hồng TrangLê Thị Lệ Chi Lê Minh Dũng

TỔNG SỐ TIỀN TẠM ỨNG CÒN DƯ

Nguyệt Hoá, ngày 22 tháng 10 năm 2026
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